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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Minh Thảo. 

Thư ký phiên họp: Bà Phan Thị Phương– Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên họp: Ông Nguyễn Văn Vui – Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 46/2022/TLST-VDS 

ngày 14 tháng 4 năm 2022 về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 

03/2022/QĐST-DS ngày 01 tháng 6 năm 2022, gồm những người tham gia tố tụng 

sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Hoàng S, sinh năm 

1999; nơi cu trú: tổ Z, khu phố Y, thị trấn X, huyện B, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

+ Bà Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1984; nơi cư trú: ấp G, xã H, huyện I, 

tỉnh Bình Dương, là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 11 

tháng 3 năm 2022), có mặt. 

+ Ông Lê Văn K, sinh năm 1998; nơi cư trú: phường L, thị xã M, tỉnh Thanh 

Hóa là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 11 tháng 3 năm 

2022), có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Nguyễn Thanh B, sinh năm 1962; nơi cư trú: tổ Z, khu phố Y, thị trấn 

X, huyện B, tỉnh Bình Dương, vắng mặt. 

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1996; nơi cư trú: tổ Z, khu phố Y, thị 

trấn X, huyện B, tỉnh Bình Dương, có mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
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Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 25 tháng 02 năm 2022, 

người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông Nguyễn Hoàng S do người đại diện theo 

ủy quyền bà Nguyễn Thị Kim T và ông Lê Văn K thống nhất trình bày: Ông 

Nguyễn Hoàng S là con ruột của ông Nguyễn Thanh B. Ngày 23 tháng 01 năm 

2022, ông Nguyễn Thanh B bị tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Hoàng S đã đưa 

ông Nguyễn Thanh B đi chữa trị tại bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng 

Thành phố Hồ Chí Minh. Ông B được chẩn đoán: tổn thương ổ não (dập não trán, 

thái dương trái, xuất huyết dưới nhện rải rác hai bán cầu, tụ máu – dưới màng 

cứng trái hai bên, liền não, lều tiểu não) theo giấy ra viện ngày 13 tháng 02 năm 

2022 (bút lục số 17). Do bị va chạm mạnh xuống đường nhựa dẫn đến não của 

ông Nguyễn Thanh Bình bị ảnh hưởng, không nhận thức được hành vi của mình. 

Nay ông Nguyễn Hoàng S yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương tuyên bố ông Nguyễn Thanh B mất năng lực hành vi dân sự để ông Nguyễn 

Hoàng S bổ sung hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc L trình bày: 

Thống nhất như ý kiến trình bày của người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông 

Nguyễn Hoàng S. 

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương ra quyết định trưng cầu giám định số 01/2022/QĐ - TCGĐ đối với ông 

Nguyễn Thanh B theo đơn yêu cầu giám định ngày 25 tháng 4 năm 2022 của ông 

Nguyễn Hoàng S. Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số: 283/KL - 

VPYTW ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên 

Hòa kết luận: về y học, đương sự bị bệnh mất trí do tổn thương não và bệnh cơ 

thể (F02.8 -ICDI.10); về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: hiện nay, 

đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Kim T và ông Lê Văn K là người đại diện 

theo ủy quyền của người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông Nguyễn Hoàng S 

thống nhất với Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số: 01/KL-VPYTW ngày 

27 tháng 5 năm 2022 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và giữ 

nguyên yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Thanh B mất năng lực hành 

vi dân sự; ông Nguyễn Hoàng S không cung cấp thêm chứng cứ; người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc L không có ý kiến đối với Bản kết 

luận giám định pháp y tâm thần số: 01/KL-VPYTW ngày 27 tháng 5 năm 2022 

của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và thống nhất ý kiến trình bày 

của người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông Nguyễn Hoàng S về việc yêu cầu 

tuyên bố ông Nguyễn Thanh B mất năng lực hành vi dân sự. 

Kiểm sát viên tham gia phiên họp phát biểu ý kiến:  

Về tố tụng: Thẩm phán, Thư ký phiên họp và người tham gia tố tụng tuân 

thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự; 

Về nội dung: Ông Nguyễn Thanh B mất năng lực nhận thức và điều khiển 

hành vi. Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015, yêu cầu của ông Nguyễn 

Hoàng S là có căn cứ chấp nhận. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh 
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Bình Dương chấp nhận đơn yêu cầu của ông Nguyễn Hoàng S về việc tuyên bố 

ông Nguyễn Thanh B mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp; ý kiến của 

các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương nhận định: 

[1] Về tố tụng: Yêu cầu của ông Nguyễn Hoàng S là loại việc thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. Do ông Nguyễn Thanh B có nơi cư trú tại tổ Z, khu phố 

Y, thị trấn X, huyện B, tỉnh Bình Dương nên yêu cầu của ông Nguyễn Hoàng S 

thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 2 Điều 39 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 [2] Về nội dung: Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số: 01/KL-

VPYTW ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên 

Hòa, kết luận: về y học, đương sự bị bệnh mất trí do tôn thương não và bệnh cơ 

thể (F02.8 -ICDI.10); về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: hiện nay, 

đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Xét thấy, kết luận của 

Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa là chứng cứ quan trọng, có giá trị 

chứng minh ông Nguyễn Thanh B không có năng lực nhận thức và điều khiển 

hành vi. Do đó, căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Hoàng S về việc 

tuyên bố ông Nguyễn Thanh B mất năng lực lực hành vi dân sự.  

[3] Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên họp về tố tụng và nội dung vụ 

án là có cơ sở nên chấp nhận. 

[4] Về chi phí giám định: ông Nguyễn Hoàng S và Viện Pháp y Tâm thần 

Trung ương Biên Hòa tự giải quyết. 

[5] Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: ông Nguyễn Hoàng S phải chịu 

theo quy định của pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

Khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39 và các 

Điều 149, 361, 370, 371, 372 và Điều 378 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn Hoàng S về 

việc tuyên bố ông Nguyễn Thanh B mất năng lực lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố ông Nguyễn Thanh B, sinh năm 1962; nơi cư trú: tổ Z, khu phố Y, 

thị trấn X, huyện B, tỉnh Bình Dương mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Về chi phí giám định: Ông Nguyễn Hoàng S và Viện Pháp y Tâm thần 

Trung ương Biên Hòa tự giải quyết. 

3. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Hoàng S phải nộp 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng), được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp theo biên lai thu tiền số AA/2021/0009059 ngày 12 tháng 4 năm 2022 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

4. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự được quyền kháng cáo quyết định 

này trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo quyết định này 

trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc 

dân sự hoặc kể từ ngày quyết định giải quyết việc dân sự được niêm yết theo quy 

định. 
 

Nơi nhận:                                              
- TAND tỉnh Bình Dương;      

- VKSND huyện Bàu Bàng; 

- Chi cục THADS huyện Bàu Bàng; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT.                                                                                                                                                

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Trần Minh Thảo 

 

 


